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SỞ Y TẾ AN GIANG 

BỆNH VIỆN MẮT-TMH-RHM 

 

                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Phụ lục 3 

DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ 

TẠI KHOA/ĐƠN VỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 
(Khoa Mắt, Khoa Tai Mũi Họng, Khoa Răng Hàm Mặt An Giang/đơn vị nơi tổ chức giảng dạy thực hành cho   

trình độ/ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt / ngành Điều dưỡng Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt) 

 

Stt Tên trang thiết bị Ký hiệu thiết bị 

(MODEL) 

Công ty sản 

xuất 

Nước sản xuất Số lượng Tình trạng sử dụng 

1 Hội trường    01 Tốt 

2 Phòng giao ban    03 Tốt 

3 Phòng trực    03 Tốt 

4 Bảng viết   Việt Nam 01 Tốt 

5 Tủ đựng đồ học viên   Việt Nam 03 Tốt 

6 Máy tính (laptop) L2402CYA-

EK0423W 

Asus Trung Quốc 03 Tốt 

7 Máy chiếu PJ639S OPTOMA Trung Quốc 01 Tốt 

8 Âm thanh (bộ) PA-3000D Boston Audio Việt Nam 01 Tốt 

9 Giường bệnh   Việt Nam 60 Tốt 

10 Đèn đọc phim Hộp đèn Y việt Việt Nam 03 Tốt 

11 Bộ đo huyết áp Yamasu Yamasu Nhật Bản 20 Tốt 

12 Ống nghe ALPK2 ALPK2 Nhật Bản 20 Tốt 

13 Phòng tiểu phẫu    03 Tốt 
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14 Ghế nha  Seasons Yoshida Nhật Bản 06 Tốt 

15 Ghế nha Taurus  Z Shinhung Hàn Quốc 06 Tốt 

16 Bộ dụng cụ khám 

nha 

  Việt Nam 50 Tốt 

17 Bộ nội soi TMH 20233011 Karl Storz Đức 02 Tốt 

18 Sinh hiển vi khám 

mắt 

SL-115 Carl_Zeiss Đức 05 Tốt 

19 Đèn soi đáy mắt Beta 200 Heine Đức 05 Tốt 

20 Máy đo khúc xạ tự 

động 

Model: RF 10M Canon Nhật Bản 01 Tốt 

21 Máy đo nhãn áp 

không tiếp xúc 

FT 1000 Tomey Nhật Bản 01 Tốt 

22 Hộp thuốc chống 

shock 

  Việt Nam 10 Tốt 

23 Bộ dụng cụ cấp cứu   Việt Nam 03 Tốt 

24 Xe tiêm thuốc   Việt Nam 03 Tốt 

25 Bộ dụng cụ thay 

băng rửa vết thương  

  Việt Nam 10 Tốt 

                  Tổng cộng: 25 danh mục./. 
 

 

Người lập bảng 

 

 

 

 

 

 

Dương Tòng Chinh 

 

 

Long Xuyên, ngày 02 tháng 5 năm 2024 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Mã Lan Thanh 
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